Phụ lục IV
BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH, NHU CẦU ĐĂNG KÝ VỐN TỪ CÁC ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	 
	Số điểm bán BOG
	Số điểm bán hàng lưu động
	Số băng 
rôn BOG cần cấp
	Ghi chú

	
	 
	Số điểm
 bán cần vay vốn
	Số vốn vay
 tương ứng 
(đồng)
	Số vốn vay bổ sung vào dịp Tết
(đồng)
	Số điểm không vay vốn
	Số chuyến
	Kinh phí hỗ trợ
(đồng)
	
	

	1
	Biên Hòa
	 
	 
	 
	21
	 
	
	21
	 

	2
	Định Quán
	1
	250.000.000
	 
	5
	20
	60.000.000
	12
	 

	3
	Long Khánh
	3
	2.500.000.000
	 
	3
	 
	
	6
	 

	4
	Long Thành
	 
	 
	 
	4
	 
	
	 
	 

	5
	Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	61
	 
	
	61
	 

	6
	Tân Phú
	1
	800.000.000
	 
	 
	30
	81.000.000
	4
	 

	7
	Thống Nhất
	 
	 
	 
	2
	 
	
	2
	 

	8
	Trảng Bom
	1
	400.000.000
	 
	 
	20
	50.000.000
	20
	 

	9
	Vĩnh Cửu
	 
	 
	 
	14
	 
	
	10
	 

	10
	Xuân Lộc
	3
	500.000.000
	 
	 
	 
	
	3
	 

	11
	[bookmark: _GoBack]Cẩm Mỹ
	 
	 
	 
	5
	75
	183.750.000
	7
	 

	Tổng
	 
	9
	4.450.000.000
	0
	115
	145
	374.750.000
	146
	 



